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COMPOSITION - Each ampoule of 2mi contains STORAGE-In a dry, cool place (below 30°C).

               

 

  
  

Pethidine HCI 100mg P †

Encipients:sodium acetate trihydrate, acid aceilc, from light

water for injection q.s 2ml SPECIFICATION- In-house,

INDIGATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE,
819236014158845 ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Read the leaflet inside. READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING

bán theo đơn

ETHISTAD 100mg
Pethidin HCI 100mg

Dung dich tiêm T.B. / T.M. /T.D.D.

Hộp 10 ống tiêm 2ml
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THÀNH PHẦN- Mỗi ống 2ml chứa _ BẢO QUẦN - Nơi khô, mát {dưới 30°C)

PETHISTAD 100mg ra Me Vash ng
TIEU CHUAN-TCCS.   

CHÍ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,
CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO CACH DUNG VA CAC THONG TIN KHAC
186-170 Nguyễn Huộ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam Xemtờhướng dẫn sở dụng.

https://trungtamthuoc.com/



Nhãn ống

 

. PETHISTAD 100mg
Pethidin HCI 100mg / 2mi

injectable sohution LIA. /LV./8.C. |
Dungdichten7.2./T.M./T.D.D.

CTYCOPHANPYMEPHARCO |

Lô8X: ABMMYY

HD : Ngây / Tháng / Năm |

 

UYNH TAN NAM   
TONG GIAM DOG

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
Rx

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏilý kiến bác sỹ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi ding. Dé xa tam tay tré em.

PETHISTAD 100mg
(Pethidin hydroclorid 100 mg)

THÀNHPHÀN: Mỗi ống dung dịch 2ml chứa: eee A)-

Pethidin hydroclorid 100 mg

Tá duoc: Natri acetat trihydrat, acid acetic, nuéc cat phatiém.

DƯỢCLỰCHỌC

Pethidin HCI là một thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidin có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác
dụng ngắn hơn so với morphin. Pethidin được dùng để làm giảm đau trong các trường hợp đau vừa và đau nặng. Thuốc còn được dùng theo

đường tiêm để gây tiền mê và đề hỗ trợ cho gây mê.

DƯỢCĐỘNGHỌC

Ở người khỏe mạnh, khoảng 80— 85% liều tiêm bắp vào mông được hấp thu trong vòng 6 giờ. Tuy nhiên, sau khi tiêm bắp, thuốc được hấp thu
khác nhau nhiều, tùy theo người bệnh. Sự hấp thu thuốc sau khi tiêm bắp phụ thuộc vào liều, vị trí tiêm và đặc điểmcá thể người bệnh.

Sau khi tiêm bắp, tác dụng xuất hiện khoảng 10 phút, tác dụng giảm đau mạnh nhất xuất hiện sau 0,5— I giờ và kéo đài từ 2—4 giờ. Khoảng 60 -
80% thuốc gắn vào các protein huyết tương (albumin và al-AGP); tỷ lệ này giảm ở người cao tuổi và người urê huyết cao. Thể tích phân bố là
4,4 - 0,9 Vủ, Pethidin bị gan thủy phân thành pethidin acid hoặc bị khử methyl thành norpethidin là chất có hoạt tính và sự tích lũy norpethidin

có thể dần đến ngộ độc. Hệ số thanh thải là 1,02 + 0,3 lit/gid/kg, giam 25% ở người bệnh phẫu thuật, giảm 50% ở người bệnh xơ gan, giảm ở
người bệnh viêm gan virus cấp tính. Trong nước tiểu có khoảng 2- 5% liều thuốc được bài xuất dưới dạng không bị biến đổi và có khoảng 6%

lượng norpethidin được bài xuất. Sự đào thái pethidin va norpethidin tăng lên nếu nước tiểu acid. Ở người khỏe mạnh, nửa đời trong huyết

tương của pethidin khoảng 2- 4 giờ, tăng tới 7 -[ I giờ ở người bệnh xơgan hay đang mắc các bệnh xơgan cấp. Norpethidin được đào thải chậm

hơn: nửa đời của chất này ở người lớn bình thường là 14- 21 giờ, kéo dài tới 35 giờ ở người bệnh suy thận. Phải điều chỉnh liều, tần suất dùng

Pethidin và chất chuyên hóa có hoạt tính vào dịch não tủy được.

CHỈ ĐỊNH Í
- Giảm đau (trường hợp đau vừa và đau nặng) |x,

- Tiền mê
Ke

  
12) (ÔNG TY(

PIN
- Tăng cường cho gây mê Nhà

LIEU LUQNGVA CACH SUDUNG

Dé giam dau:

Người lớn: liều 25 ~ 100 mg tiêm bắp hay tiêm đưới đa. và tiêm tĩnh mạch chậm với liều 25 — 50 mg lap lại sau 4 giờ. Giảm đau sau phẫu thuật:

dùng liều 25— 100 mg tiêm dưới da hoặc tiêm bắp mỗi 2—- 3 giờ nếu cần,

Trẻ em: I— 1,8 mg¿kg. tiêm bắp. 3 — 4 giờ một lần; liều một lằn không được quá 100 mg.

Dé tién me:

Người lớn: 25 — 100 mạ. tiêm bắp hay tiêm đưới da, I giờ trước khi bắt đầu sây mẻ.

Trẻ em: 0.5 tới 2 mg/g. tiêm bắp. ! giờ trước khí bắt đầu gây mê.

Hỗ trợchogây mê: tiêm tinh mach cham lieu 10-25 mg.

THANTRONG.

Vi pethidin cé thể làm tăng tần số đáp ứng của thất thông qua tác dụng làm liệt dây thần kinh phế vị, thuốc phải dùng thận trọng ở người có

cuồng động nhĩ và tim nhanh trên that.

Vô ý tiêm bắp pethidin vào đúng hoặc gần thân dây thân kinh có thể làm liệt cảm giác - vận động, nhất thời hoặc kéo dài (vì thuốc còn có tác

dụng giống lidocain).

Phải dùng pethidin than trọng ở người có nguy cơ tích lãy norpethidin (thí dụ người cao tuổi, người bị tổn hại thận hoặc gan) vàkhi dùngthuốc

kéo đài và/hoặc liều cao ở các người bệnh khác (thí dụ người bị bỏng, ung thư) có nguy cơ bị nhiễm độc thần kinh do chất chuyển hóa của

thuốc. Phải theo đõi chặt các người bệnh đó vì có tiềm năng hệ thần kinh trung ương bị kích thích (thí dụ co giật, kích động vật vã, run, giật

cơ...) do tích lũy chất chuyên hóa của thuốc.

Pethidin là 1 chat gây nghiện. Sẽ xây ra lệ thuộc thé chất và tâm thần cũng như quen thuốc sau khi dùng thuốc nhiều lần liên tiếp. Việc ngừng

dùng thuốc đột ngột sau khi dùng dài ngày có thể đẫn đến hội chứng cai. Hội chứng cai thuốc xuất hiện nhanh hơn so với morphin.

Phan trọng khi tiêm dưới da vì có thể gây dau và cứng tại chỗ tiêm.

 

https://trungtamthuoc.com/



CHÓNG CHỈĐỊNH

Đị ứng với pethidin hay với 1 thành phần của chế phẩm.

Bệnh gan nặng, suy chức năng gan nặng có kèm theo rối loạn về đường mật.

Suy thận nặng.

Suy hô hấp, bệnh phối tắt nghến mạn tính, hen phế quan.

Tăng áp lực nội sọ, tổn thương não.

Lú lẫn, kích động, co giật.

Đau bụng chưa có chan đoán.

Đang dùng thuốc ức chế MAO hoặc đãngừng dùng thuốc này chưa quá 14 ngày.

PHUNUCOTHAIVACHOCONBU

Thời kỳ có thai

Pethidin đi qua nhau thai. Vì các thuốc giảm đau loại morphin ức chế hô hấp ở trẻ sơ sinh nên không được dùng các thuốc này cho người mẹ

3 -4 giờ trước giờ sinh được dự đoán. Dùng dài ngày các thuốc giảm đau loại morphin trong thời kỳ mang thai có thể gây nghiện và trẻ sơ

sinh có nguy cơ bị các triệu chứng cai nghiện nặng. Trẻ sơ sinh chuyển hóa pethidin chậm hơn nhiều so với người lớn và chất chuyển hóa

norpethidin có tác dụng rất dài. Nếu sử dụng trong lúc chuyển da thi thuốc thường hay gây ra nhịp xoang nhanh cho tim thai. Không nên

dùng pethidin cho người mang thai, trừ trường hợp tuyệt đối cần thiết.

Thời kỳcho con bú

Một lượng nhỏ pethidin được bài xuất vào sữa mẹ. Dùng pethidin trong lúc đẻ làm trẻ chậm bú sớm do thuốc làm cho trẻ ngủ. Dùng liều duy

nhất 50— 100 mg pethidin sau khi đẻ là an toàn, dùng nhiều liều làm cho nồng độ pethidin và norpethidin trong sữa tăng lên, nhưng nguy cơ

đối với trẻ em rất ít xảy ra.

TACDUNG CUATHUOC LEN KHANANG LAIXEVAVANHANHMAYMOC

Thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ nên thận trọng khi sử dụng cho người đang lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNGTÁCTHUỐC

- Các thuốc ức chế monoamin oxydase (IMAO), khi dùng đồng thời với pethidin có thé gây hôn mê, suy hô hấp nặng, hạ huyết áp, chứng

   

  

xanh tím rất nguy hiểm.

- Scopolamin, barbituratvàrượu làm tăng độc tính của pethidin, đo đó cần giảm liều khi dùng đồng thời. Xs

- Phenothiazin làm tăng tác dụng ức chế của pethidin, do đó cần giảm liều khi dùng đồng thời. ON

- Cimetidin lam giam dao thải pethidin, khi dùng đồng thời phải theo đõi chặt chẽ người bệnh. NGOÀI

- Phenytoin làm tăng tạo chất chuyên hóa có độc tính của pethidin. Nếu dùng đồng thời thì nên tiêm pethidin vào tĩnh mạch vì al?TAH iS

ranhiéu chat chuyén héa hon. A R Ễ 0) x

- Furazolidon dùng đồng thời với pethidin có thể gây sốt rất cao. Ly

TÁC DỤNGNGOẠIÝ TOF

Khoảng 20% người bệnh cóADR như buồn nônvà nôn. Đa sốADR phụ thuộc vào liều dùng. Khi dùng,pethidin, co thắt đường mật ít hơn so

với khi dùng morphin. Triệu chứng quá liều có nhiều điểm giống nhiễm độc morphin. Nguy cơ kiểu pầ: hú wna oÑo hơn ở người cao tuổi,

sa sút trí tuệ và người có chắn thương sọ não. Nguy cơmắc nghiện cao và do đó luôn luôn phải e

Thường gặp: Buồn nôn, nôn, khô miệng.

Ít gặp:
Toàn thân: Chóng mặt.

Thản kinh trung ương: Suy giảm hô hấp, buồn ngủ, ngat.

Da: Nồi mày day. TUQ CỤC TRƯỞNG

Khác: Co thắt đường mật. P-TRƯỜNG PHÒNG

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mongmuốn gặp phải khi sử dụng thuốc. “mg,ye1 Si Chu Múi 7

QUÁLIEU

Liều pethidin gây chết ở người lớn không nghiện ma túy là khoảng 1 g. Nguy cơ quá liều th

 

  

  

nhược, người bị tăng áp lực nội so

HẠNDÙNG : 36 tháng kêtừ ngày sản xuất.

BAO QUAN : Nơi khô, mát (dưới 300C). Tránh ánh sáng.

TIÊUCHUÂN : TCCS.

TRÌNHBÀY : Hộp 10 ống.

7
CONG TY CO PHAN PYME OY UYNH TAN NAM

166 - 170 Nguyén Hué, Tuy Hoà. Phú Yên,Việt Nam TONG GIÁMĐỐC

NAY  WHO-GMP

https://trungtamthuoc.com/


